


	

	ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2022
 MÔN TOÁN – Bảng A



Câu 1. (4,0 điểm).


a. Cho  là các số dương thỏa mãn điều kiện 

Tính giá trị biểu thức 



b. Cho hai hàm số  và  ( là tham số)

Hãy tìm các giá trị của để đồ thị của hai hàm số đã cho cắt nhau tại hai điểm phân biệt 

Câu 2. (5,0 điểm).

	a. Giải phương trình 

	b. Giải hệ phương trình 
Câu 3. (4,0 điểm ).


a. Tìm tất cả các cặp số nguyên  thỏa mãn phương trình 


b. Tìm tất cả các số nguyên  để phương trình  có nghiệm là số hữu tỉ.
Câu 4. (6,0 điểm).
























Cho đường tròn  và dây  cố định không là đường kính của . Lấy điểm  trên cung lớn  sao cho  và , là điểm chính giữa của cung nhỏ. Từ  hạ  vuông góc với  ( thuộc  ), từ  hạ  vuông góc với  ( thuộc ). Đường thẳng  cắt đường thẳng  và  lần lượt tại  và .




a. Chứng minh  thuộc  và  song song với .






b. Hạ vuông góc với (  thuộc ). Chứng minh đường thẳng đi qua trung điểm của đoạn thẳng .



c. Chứng minh đường thẳng  luôn tiếp xúc với một đường tròn cố định khi  di chuyển trên cung  nhưng vẫn thỏa mãn điều kiện đề bài.
Câu 5. (1,0 điểm).

	Trên bảng người viết 2022 số nguyên dương liên tiếp  và thực hiện các thao tác sau: Xóa đi hai số bất kì (trong 2022 số trên) rồi lại viết lên bảng một số bằng tổng của hai số vừa xóa, cứ tiếp tục làm vậy cho đến khi trên bảng chỉ còn lại một số. Hỏi số còn lại trên bảng là số chẵn hay số lẻ, vì sao?

HẾT


HƯỚNG DẪN GIẢI  

Câu 1. ( 4,0 điểm ).


	a. Cho  là các số dương thỏa mãn điều kiện 

	Tính giá trị biểu thức 




b. Cho hai hàm số  và  ( là tham số). Hãy tìm các giá trị của để đồ thị của hai hàm số đã cho cắt nhau tại hai điểm phân biệt.
* LỜI GIẢI CHI TIẾT

a) 

   

  
b) Xét phương trình hoành độ giao điểm 

		 (*)

	    
Để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt thì phương trình (*) có hai nghiệm phân biệt 

	

	

	

Câu 2. (5,0 điểm).

	a. Giải phương trình 

	b. Giải hệ phương trình 
* LỜI GIẢI CHI TIẾT 


a)   (ĐK: )

    



Đặt   



           

	

Phương trình thành : 

		      ’’

		       


Với  thì 

	     

	     

	    

Câu 3. (4,0 điểm).


a. Tìm tất cả các cặp số nguyên  thỏa mãn phương trình 


b. Tìm tất cả các số nguyên  để phương trình  có nghiệm là số hữu tỉ 
* LỜI GIẢI CHI TIẾT 

a)   (1)


   (*)

Xét trường hợp: 

		

		

		


Thay  vào (1) ta có: 

Xét trường hợp:  (*)(*)

Từ (*) và (*)(*)

	          

	          

	          

	          



Thay  vào (1) ta có:  

Vậy phương trình có nghiệm 


b) Giả sử phương trình đã cho có nghiệm hữu tỉ  với 

Ta có:  (1)





Lại có: (1) 



Do đó: 

Với 

Với 

Với 

Với 

Vậy 

Câu 4. (6,0 điểm).
























Cho đường tròn  và dây  cố định không là đường kính của . Lấy điểm  trên cung lớn  sao cho  và ,  là điểm chính giữa của cung nhỏ. Từ  hạ  vuông góc với  ( thuộc  ), từ  hạ  vuông góc với  ( thuộc ). Đường thẳng  cắt đường thẳng  và  lần lượt tại  và 




a. Chứng minh  thuộc  và  song song với .






b. Hạ vuông góc với ( thuộc ). Chứng minh đường thẳng  `đi qua trung điểm của đoạn thẳng .



c. Chứng minh đư ờng thẳng  luôn tiếp xúc với một đường tròng cố định khi  di chuyển trên cung  nhưng vẫn thỏa mãn điều kiện đề bài.

* LỜI GIẢI CHI TIẾT 
	


a) Tứ giác nội tiếp đường tròn đường kính 

Mà  (chắn hai cung bằng nhau)

nên 

Nên  là tứ giác nội tiếp.

Do 


*Vì nội tiếp nên .

Xét (O) có 

 .
	[image: ]






b) Gọi  là giao điểm của . Tứ giác  nội tiếp nên .



Mà  (vì  nội tiếp) .





cân tại  (là đường cao và phân giác) nên  cũng là trung tuyến nên 


có: .


Mà  nên .



c) cân tại  nên ;



Kẻ 

cân tại O nên OJ là đường cao cũng là phân giác.

( không đổi)

 (không đổi)



Ta có: cố định;  tại J nên AE tiếp xúc với  cố định.
Câu 5. (1,0 điểm).

	Trên bảng người viết 2022 số nguyên dương liên tiếp  và thực hiện các thao tác sau: Xóa đi hai số bất kì ( trong 2022 số trên ) rồi lại viết lên bảng một số bằng tổng của hai số vừa xóa, cứ tiếp tục làm vậy cho đến khi trên bảng chỉ còn lại một số. Hỏi số còn lại trên bảng là số chẵn hay số lẻ, vì sao?
* LỜI GIẢI CHI TIẾT 
Xoá đi 2 số bất kỳ và thay vào đó bằng tổng của chúng cho đến khi còn một số trên bảng thì số cuối cùng là tổng của tất cả các số trên bảng lúc đầu. Số đó là:


Vậy số còn lại trên bảng là số lẻ.


[image: ]
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SO (yI_A‘ o byc VA DAO TAO  KY THI CHQN HOQC SINH GIOI CAP TINH THCS NA
TINH QUANG NINH Mon thi: TOAN — Bing A
— e
Ngiay thi: 23/02/2022 A
[ . ol

DE THI CHINH THUC Thari gian lam bai: 150 phit. khéng ké thoi gian gia
(Dé thi nay c6 01 trang)

o
Ciiu 1. (4,0 diém), D e 1 3 1

8, Cho x,y,z I céc 56 duong thda min didu kign xy-+yz+=x=3.

x—y )=2 2-3
Mgy X
Y +3

Tinh gi trj bidu thirc 4 =

243 P43
b. Cho hai him sé y = £ vit y=2(m+1)x+m-5 (m I tham s8).
Haly tim céc gi trj cia m d& d8 thi cia hui him sé & cho cit nhau tai hai diém philn bi¢t.
Ciu 2. (5,0 diém)

a. Gidi phurong trinh x* + 6+ +Jx* —2x+4 =5x+3x-2.

b. Giéi h¢ phuong trinh | *2¥ =0

x(x*+3)-4y' =0

Cén 3. (4,0 diém).

a. Tim tit i céc cdp sb nguyén (x; ) théa main phurong trinh x* — 3% =2y +3y +1.

b. Tim tét ca céc s& nguyén m dé phirong trinh x* +3mo® =mx—2 cd nghiém I 58 hiru i,
Ciiu 4. (6,0 diém).

Cho duimg tron (O; R) va diy BC cb dinh khong I dwimg kinh cia (0). Liy diém 4
trén cung Ién BC sao cho AB# ACva ACB<9°, D la diém chinh gifra cia cung nhé BC . Tir
B ha BH vubng géc vai AD (H thude AD), tir D ha DK vudng gée vii AC (K thuc AC).
Duémg thing BH cit dutmg thiing DK v AC lin lugt tgi EvaF .

a. Chimg minh £ thude (O; R) va HK song song véi BC ;

b. Ha DL vuéng géc véi AB (L thube AB). Chimg minh duong thing KL di qua trung

diém ciia doan thing BC ;

¢. Chimg minh dwimg thing AE ludn tiép xic vai mot dudmg tron cb dinh khi 4 di

chuyén trén cung BC nhimg viin thoa min didu kién dé bai.
Ciu 5. (1,0 diém).

Trén bing nguii ta viét 2022 sb nguyén duong lién tiép 132;3;...;2022 va thye hign cdc
thao téc sau: Xoa di hai s6 bit ki (trong 2022 s trén) rdi lgi viét 1én bing mot & biing téng ciia
hai 56 vira x0a, cir tiép tuc lam nhur vy cho dén khi trén bang chi con lgi mot s6. Héi s6 con lai
trén bing 1 s6 chin hay 6 1¢, vi sao?

- Thi sinh khong duge st dung tai ligu va mdy tink cdm tay.
- Gidms thi khong gidi thich gi thém.

7 s
Clhi ki ciia gidm thi I ... ... Chit b cia gidm thi 2: . se.......
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